ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA KỲ II
PHÂN MÔN LỊCH SỬ 8
I TRẮC NGHIỆM
1.Chọn đáp án đúng nhất
Câu 1. Mâu thuẫn cơ bản trong xã hội Ấn Độ cuối thế kỉ XIX là giữa
A. giai cấp nông dân với địa chủ phong kiến.
B. nhân dân Ấn Độ với thực dân Anh.
C. giai cấp tư sản với giai cấp vô sản.                    
D. giai cấp tư sản Ấn Độ với thực dân Anh.
Câu 2. Nguyên nhân sâu xa diễn ra cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất?
A. Mâu thuẫn giữa chủ nghĩa tư bản với chế độ phong kiến
B. Mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đề thuộc địa 
C. Mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản với giai cấp công nhân 
D. Thái tử Áo – Hung bị một phần tử Xec-bi ám sát 
Câu 3. Mở đầu cuộc cách mạng Tân Hợi ( 1911) là cuộc khởi nghĩa ở
A. Sơn Đông.                                 B. Nam Kinh.
C. Vũ Xương.                                 D. Bắc Kinh.
Câu 4. Cuộc duy tân Minh Trị ở Nhật Bản cuối thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX được tiến hành trên lĩnh vực nào?
A. Kinh tế, chính trị, văn hóa, giáo dục, quân sự.
B. Thống nhất tiền tệ, văn hóa.
C. Kinh tế, chính trị, giáo dục.
D. Văn hóa, giáo dục, quân sự.
Câu 5. Đảng Quốc đại là chính đảng của giai cấp, tầng lớp nào ở Ấn Độ?
A. Tầng lớp tri thức.                         B. Giai cấp nông dân.
C. Giai cấp công nhân.                     D. Giai cấp tư sản.
Câu 6. Đại diện tiêu biểu cho phong trào cách mạng tư sản Trung Quốc đầu thế kỉ XX là ai?   
A. Lương Khải Siêu.                      B. Khang Hữu Vi
C. Vua Quang Tự.                          D. Tôn Trung Sơn
 Câu 7 Nguyên nhân nào dẫn đến cách Mạng tháng Mười Nga bùng nổ? 
A.	Sau cách mạng  tháng Hai  hai chính quyền song song cùng tồn tại nên phải làm cách mạng xã hội chủ nghĩa lật đổ giai cấp tư sản.
B.	Tồn tại chế độ Nga Hoàng.
C.	Vì Lê nin về nước trực tiếp chỉ đạo cách mạng.
D.	Tất cả đều đúng.
Câu 8  Tính chất của cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga là
A.	 cách mạng tư sản.                             B.	cách mạng vô sản.
C.	cách mạng Dân chủ tư sản kiểu mới.  D.	cách mạng xã hội chủ nghĩa.
 Câu 9: Thuyết vạn vật hấp dẫn là phát minh của nhà khoa học nào ? 
A.	Niu -tơn.                                   B.	Đác -uyn.
C.	Lô-mô-nô-xốp.                         D.	Phơn-tơn.
Câu 10  Đâu không phải là ý nghĩa cách mạng tháng Mười Nga năm 1917?
A.	Làm thay đổi vận mệnh đất nước con người Nga.
B.	Đưa nhân dân lao động lên nắm chính quyền.
C.	Làm cho nước Nga trở thành nước tư bản giàu mạnh nhất.
D.	Xây dựng chủ nghĩa xã hội đầu tiên trên thế giới.
Câu 11:Lãnh đạo cách mạng tháng Mười Nga là tổ chức nào?
A.	Đảng Bôn sê vích.                                    B.	Đảng Men sê vích.
C.	Đảng công nhân xã hội dân chủ Nga.       D.	Đảng tư sản Nga.
Câu 12: Tại sao Trung Quốc bị các nước đế quốc xâu xé?
  A. Vì Trung Quốc rộng.
  B. Vì Trung Quốc giàu tài nguyên.
  C. Dân số đông và chế độ phong kiến mục nát.
  D.Tất cả các ý trên đều đúng.
2. Chọn đáp án Đúng hoặc Sai đối với mỗi ý a,b,c,d ở mỗi câu.
Câu 1. Đọc đoạn tư liệu sau đây:
“Tháng 10-1917 (theo lịch Nga), Lê-nin và Đảng Bôn-sê-vích đã lãnh đạo các Xô viết làm cách mạng tháng Mười. Ngay trong đêm cách mạng thành công (25-10), Đại hội Xô viết toàn Nga lần thứ II họp, tuyên bố xóa bỏ bộ máy của Chính phủ lâm thời và thành lập chính phủ Xô viết, do Lê-nin đứng đầu. Tiếp đó, ngày 26-10, Đại hội Xô viết toàn Nga đã thông qua “sắc lệnh hòa bình” và “sắc lệnh ruộng đất” do Lê-nin soạn thảo”(Trích sgk lịch sử 11 Cánh Diều, trang 21)
a. Cách mạng tháng Mười là cuộc cách mạng nối tiếp sau cách mạng tháng Hai ở Nga.
b. Đại hội Xô viết toàn Nga lần thứ II họp sau khi cách mạng thắng lợi 1 ngày.
c. Lê-nin là người đứng đầu chính phủ Xô Viết mới được thành lập.
d. Đại hội Xô viết toàn Nga lần thứ II là đại hội đánh dấu sự sụp đổ của chính phủ tư sản và sự ra đời của Xô viết Nga.
Câu 2. Đọc đoạn tư liệu sau đây:
“Tháng 2-1917 (theo lịch Nga), Đảng Bôn-sê-vích đã lãnh đạo nhân dân làm cách mạng lật đổ chế độ Nga Hoàng, bầu ra các Xô viết – chính quyền của công nhân, nông dân và binh lính. Giai cấp tư sản cũng thành lập Chính phủ lâm thời. Nước Nga xuất hiện cục diện hai chính quyền đại diện cho lợi ích các giai cấp khác nhau, vấn đề hòa bình và ruộng đất vẫn chưa được giải quyết”. 
(Trích sgk lịch sử 11 Cánh Diều, trang 20)


a.Cách mạng tháng Hai đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Bôn-sê-vích.
b.Chính phủ lâm thời tư sản là chính quyền duy nhất ra đời sau cách mạng tháng Hai.
c. Sau cách mạng tháng Hai, chế độ Nga Hoàng đã bị sụp đổ.
d.Vấn đề hòa bình và ruộng đất chưa được giải quyết là nguyên nhân đưa tới cách mạng tháng Mười.
II TỰ LUẬN
Câu 1. Bằng kiến thức lịch sử về những thành tựu tiêu biểu về khoa học và kĩ thuật, em hãy:
a. Phân tích tác động của sự phát triển khoa học, kĩ thuật từ thế kỉ XVIII – XIX.
b. Những tiến bộ về khoa học - kĩ thuật được ứng dụng như thế nào trong lĩnh vực nông nghiệp ở địa phương em hiện nay.
Câu 2 Vì sao Thiên Hoàng Minh Trị tiến hành cải cách ? Nêu nội dung  của cuộc Duy Tân Minh trị ở Nhật Bản ?Tại sao nói đây là cách "mạng tư sản từ trên xuống"?
Câu  3: Tại sao chiến tranh thế giới I bùng nổ ?  Cuộc chiến tranh đã để lại hậu quả gì cho nhân loại  ? Là học sinh em làm gì để khắc phục hậu quả chiến tranh ,bảo vệ hòa bình ?

